
STT MSSV HỌ TÊN LỚP GHI CHÚ
1 6124050 Đỗ Văn Hợp DH06QL T
2 5124131 Nguyễn Nhựt Trường DH07QL T
3 4224055 Trần Trung Quân TC04QL T
4 4224055 Traần Trung Quân TC04QL T
5 5224009 Đỗ Tấn Dân TC05QLBN T
6 5224051 Nguyễn Đức Tranh TC05QLBN T
7 5224397 Đặng Thái Sơn TC05QLBX T
8 5224415 Trương Thanh Tùng TC05QLBX T
9 5224343 Trần Đức Duy TC06QL T
10 5224528 Trần Huyền Thoại TC06QL T
11 6224502 Lê Văn Bình TC06QL T
12 6224508 Phạm Văn Dí TC06QL T
13 6224515 Phan Tuấn Hiệp TC06QL T
14 6224518 Bùi Văn Hòa TC06QL T
15 6224519 Phan Thị Thanh Hòa TC06QL T
16 6224542 Nguyễn Dương Duy Tân TC06QL T
17 6224548 Lê Thị Thư TC06QL T
18 6224562 Đoàn Minh TC06QL T
19 6224564 Phạm Nguyễn Anh Nguyện TC06QL T
20 6224567 Bùi Quang Thương TC06QL T
21 6224568 Bùi Vũ Phong TC06QL T
22 6224573 Đào Thị Trúc Mai TC06QL T
23 6224152 Phạm Thành An TC06QLBT T
24 6224169 Mai Thanh Đào TC06QLBT T
25 6224185 Diệp An Lạc TC06QLBT T
26 6224407 Nguyễn Chí Khải TC06QLBT T
27 6224259 Nguyễn Hữu Bằng TC06QLCM T
28 6224271 Chu Đình Duy TC06QLCM T
29 6224280 nguyễn Chí Giàu TC06QLCM T
30 6224288 Phan Xuân Huy TC06QLCM T
31 6224316 Huỳnh Thanh Phúc TC06QLCM T
32 6224340 Lê Công Tịnh TC06QLCM T
33 6224355 Trang Bảo Xuyên TC06QLCM T
34 6224357 Tô Tuấn Kiệt TC06QLCM T
35 6224013 Nguyễn Quốc Dũng TC06QLQ9 T
36 6224056 Nguyễn Đặng Phúc Nguyên TC06QLQ9 T
37 6224057 Nguyễn Thành Nhân TC06QLQ9 T
38 6224066 Nguyễn Thị Lan Phương TC06QLQ9 T
39 6224104 Lê Ngọc Tuấn TC06QLQ9 T
40 6224421 Lê Bá Lộc TC06QLTG T
41 7224017 Bùi Đắc Điềm TC07QLBN T
42 7224024 Nguyễn Văn Hải TC07QLBN T
43 7224033 Nguyễn Văn Hồ TC07QLBN T
44 7224041 Lại Xuân Kiên TC07QLBN T
45 7224051 Huỳnh Tấn Nghĩa TC07QLBN T
46 7224054 Nguyễn Thành Nhân TC07QLBN T
47 7224063 Dương Bá Quý TC07QLBN T
48 7224069 Bùi Quốc Thịnh TC07QLBN T
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49 7224070 Trần Trường Thịnh TC07QLBN T
50 7224072 Ngô Thị Kim Thoa TC07QLBN T
51 7224076 Võ Kiều Tiên TC07QLBN T
52 7224078 Nguyễn Văn Tiến TC07QLBN T
53 7224081 Phan Văn Tính TC07QLBN T
54 7224082 Dương Minh Trí TC07QLBN T
55 7224086 Huỳnh Tấn Tùng TC07QLBN T
56 7224093 Trần Thanh Vinh TC07QLBN T
57 7224095 Lê Hoàng Vũ TC07QLBN T
58 7224107 Huỳnh Cẩm Hân TC07QLBN T
59 7224108 Lê Ngọc Trường TC07QLBN T
60 7224124 Traần Văn Ri Em TC07QLBN T
61 7224130 Nguyễn Hợi TC07QLBN T
62 7224138 Nguyễn Tuấn Kiệt TC07QLBN T
63 7224149 Lê Ngọc Nhân TC07QLBN T
64 7224150 Nguyễn Thành Nhân TC07QLBN T
65 7224166 Nguyễn Thanh Tâm TC07QLBN T
66 7224176 Lê Thị Thuận TC07QLBN T
67 7224181 Mai Song Toàn TC07QLBN T
68 7224182 Ngô Duy Trung TC07QLBN T
69 7224183 Bùi Ngọc Tuấn TC07QLBN T
70 6119021 Nguyễn Trọng Nhân CD08CQ X
71 7333080 Lữ Duy Lân CD08CQ X
72 8166003 Nguyễn Việt Anh CD08CQ X
73 8166006 Đỗ Văn Ba CD08CQ X
74 8166016 Nguyễn Thế Cường CD08CQ X
75 8166021 Hồ Thị Xuân Diệu CD08CQ X
76 8166029 Phạm Văn Định CD08CQ X
77 8166047 Nguyễn Hoàng Hiệp CD08CQ X
78 8166055 Bùi Văn Huấn CD08CQ X
79 8166056 Bùi Tuấn Hùng CD08CQ X
80 8166079 Trịnh Thị Cẩm Loan CD08CQ X
81 8166085 Phan Tấn Lực CD08CQ X
82 8166099 Đoỗ Thị Ngân CD08CQ X
83 8166107 Nguyễn Hiền Ngoan CD08CQ X
84 8166108 Huỳnh Thị Bảo Ngọc CD08CQ X
85 8166109 Lê Viết Ngọc CD08CQ X
86 8166125 Vũ Quang Phát CD08CQ X
87 8166155 Trần Anh Thi CD08CQ X
88 8166193 Phan Thị Xuyến CD08CQ X
89 9424016 Nguyễn thị Ngọc Hân LT09QL X
90 9424018 Nguyễn Thị Hồng Hạnh LT09QL X
91 9424035 Lê Xuân Lợi LT09QL X
92 9424035 Lê Xuân Lợi LT09QL X
93 9424060 Nguyễn Thị Thanh Thúy LT09QL X
94 9424065 Đinh Thị Khuê Tú LT09QL X
95 9424068 Phùng Văn Vinh LT09QL X
96 3224014 Huỳnh Thị Ngọc Hương TC04QL X
97 4224530 Lê Huy Hòa TC04QL X
98 4224604 Võ Đức Trọng TC04QLNT X



Ghi Chú:  "T" là xin thi tốt nghiệp bổ sung.
               "X" là xin xét tốt nghiệp bổ sung.


